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Quy định Quản lý đường địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /2024/QĐ-UBND ngày       tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)


MẪU SỐ 1
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN THIẾT KẾ NÚT GIAO ĐẤU NỐI VÀO ĐƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG (TỈNH, ĐÔ THỊ, HUYỆN) ĐANG KHAI THÁC

	(1)
(2)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ……/……
	……, ngày …… tháng …… năm 202…


 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN THIẾT KẾ NÚT GIAO ĐƯỜNG NHÁNH ĐẤU NỐI VÀO ĐƯỜNG CHÍNH
Về việc đề nghị chấp thuận thiết kế nút giao vào đường địa phương (tỉnh, đô thị, huyện) … … (...3...)
Kính gửi: …………………………. (4)

Căn cứ Luật Đường bộ năm 2024;
Căn cứ Nghị định số   /2024/NĐ-CP ngày    tháng    năm 202 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đường bộ 2024;
Căn cứ Thông tư số   /2024/TT-BGTVT   ngày    tháng    năm 202 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đường bộ 2024;
Căn cứ Quyết định số     /2024/QĐ-UBND ngày     tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý đường địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
- (……..5…….)
- ( 2....) đề nghị được chấp thuận thiết kế của nút giao  đấu nối vào đường địa phương (tỉnh, đô thị, huyện) …. (…..6….. .)
Gửi kèm theo các tài liệu sau:
+ Các tài liệu theo quy định tại Điều 15 Quyết định số     /2024/QĐ-UBND ngày     tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
+ Hồ sơ Thiết kế và Phương án tổ chức giao thông của nút giao (có Biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông) do Tổ chức tư vấn được phép hành nghề trong lĩnh vực công trình đường bộ lập (bản chính).
- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.
(...2...) cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình nút giao đấu nối đường nhánh vào đường địa phương (tỉnh, đô thị, huyện) tại Km...+.../phải hoặc trái tuyến và không đòi bồi thường khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình nút giao đấu nối đường nhánh vào đường địa phương (tỉnh, đô thị, huyện) tại Km...+.../phải hoặc trái tuyến được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận.
Địa chỉ liên hệ: ……..
Số điện thoại: ………….
	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- ………….;
- Lưu VT.
	(…2….)
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


 
Hướng dẫn nội dung ghi trong Đơn đề nghị
(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có).
(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối (Do Chủ đầu tư đứng đơn).
(3) Ghi vắn tắt tên công trình, đường địa phương; ví dụ “Chấp thuận thiết kế nút giao vào Km..+.../Trái tuyến hoặc phải tuyến/ ĐT... ĐĐT... ĐH...”.
(4) Tên cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho phép xây dựng công trình nút giao đấu nối.
(5) Văn bản cho phép chuẩn bị đầu tư hoặc phê duyệt đầu tư công trình thiết yếu của cấp có thẩm quyền.
(6) Ghi rõ, đầy đủ tên đường địa phương, cấp kỹ thuật của đường, lý trình, phía bên trái hoặc bên phải tuyến./.






































MẪU SỐ 2
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG NÚT GIAO ĐẤU NỐI VÀO ĐƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG (TỈNH, ĐÔ THỊ, HUYỆN) ĐANG KHAI THÁC

	(1)
(2)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ……/……
	……, ngày …… tháng …… năm 20…


 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG NÚT GIAO ĐẤU NỐI
Về đề nghị cấp phép thi công nút giao đấu nối vào Km...+... đường địa phương (tỉnh, đô thị, huyện)
Kính gửi: …………………………. (...4...)
Căn cứ Luật Đường bộ năm 2024;
Căn cứ Nghị định số  …. của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ 2024;
Căn cứ Thông tư số   /2024/TT-BGTVT   ngày    tháng    năm 202 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đường bộ 2024;
Căn cứ Quyết định số     /2024/QĐ-UBND ngày     tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý đường địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Căn cứ (...5..).
(....2....) đề nghị được cấp phép thi công (...6...) tại (...7...) Thời gian thi công bắt đầu từ ngày ... tháng ... năm ... đến hết ngày .. .tháng ... năm ...
Xin gửi kèm theo các tài liệu sau:
+ (...5...) (bản sao có xác nhận của Chủ đầu tư).
+ (...8...) (bản chính).
+ (...9...).
(...2...) Đối với thi công công trình nút giao: xin cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình nút giao được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận.
 (...2...) xin cam kết thi công theo đúng Hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt và tuân thủ theo quy định của Giấy phép thi công. Nếu thi công không thực hiện các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, (...2...) chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
Địa chỉ liên hệ: ……….
Số điện thoại: ………..
	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- ………….;
- Lưu VT.
	(…2….)
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




 Hướng dẫn ghi trong Đơn đề nghị
(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có);
(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị.
 (4) Tên cơ quan có thẩm quyền cấp phép thi công.
(5) Văn bản chấp thuận chấp thuận thiết kế nút giao của cơ quan quản lý có thẩm quyền.
(6) Ghi đầy đủ tên nút giao đề nghị cấp phép thi công.
(7) Ghi đầy rõ lý trình và tên đường địa phương (tỉnh, đô thị, huyện), thuộc địa phận huyện, tỉnh.
(8) Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có Biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
(9) Các tài liệu khác nếu (..2..) thấy cần thiết.
Ghi chú:
Trên đây là các nội dung chính của mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công, các tổ chức, cá nhân căn cứ từng công trình cụ thể để ghi các nội dung và gửi kèm theo văn bản liên quan cho phù hợp./.











































MẪU 3
MẪU GIẤY PHÉP THI CÔNG NÚT GIAO ĐẤU NỐI

	TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN CẤP PHÉP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ……/……
	……, ngày …… tháng …… năm 202…


 
GIẤY PHÉP THI CÔNG NÚT GIAO ĐẤU NỐI
Công trình: Nút giao đấu nối………………….(1)……………..
Lý trình:………………………… đường địa phương (tỉnh, đô thị, huyện)..................
Căn cứ Luật Đường bộ năm 2024;
Căn cứ Nghị định số   /2024/NĐ-CP ngày    tháng    năm 202 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đường bộ 2024;
Căn cứ Thông tư số   /2024/TT-BGTVT   ngày    tháng    năm 202 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đường bộ 2024;
Căn cứ Quyết định số     /2024/QĐ-UBND ngày     tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý đường địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;
Căn cứ văn bản số: …./…… ngày..../…… /20... của (2) chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối … và phương án tổ chức giao thông...(1)...;
Căn cứ Đơn đề nghị cấp phép thi công của..........(3)...... (5) và hề sơ thiết kế, tổ chức thi công được duyệt.
1. Cấp cho:….(3) ……..
- Địa chỉ ………………………………….
- Điện thoại ……………………………….
- ……………………………………………………………….
2. Được phép thi công nút giao đấu nối vào đường địa phương (tỉnh, đô thị, huyện) tại Km...+.../phải hoặc trái tuyến, theo hồ sơ thiết kế, văn bản chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối và tổ chức thi công được duyệt theo Quyết định số: …/…. ngày..../……./20... của (4)..., gồm các nội dung chính như sau:
a)...................................................................................................................
b)...................................................................................................................
3. Các yêu cầu đối với đơn vị thi công công trình:
- Mang giấy này đến đơn vị quản lý đường bộ (trực tiếp quản lý tuyến đường) để nhận bàn giao mặt bằng hiện trường; tiến hành thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông theo hồ sơ tổ chức thi công được duyệt và các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông khi thi công trên đất dành cho đường bộ.
- Sau khi nhận mặt bằng hiện trường, đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm về an toàn giao thông, chịu sự kiểm tra, kiểm soát của đơn vị quản lý đường bộ và cơ quan có thẩm quyền khác.
- Kể từ ngày nhận bàn giao mặt bằng, nếu đơn vị thi công không thực hiện việc tổ chức giao thông, gây mất an toàn giao thông sẽ bị đình chỉ thi công; mọi trách nhiệm liên quan đến tai nạn giao thông và chi phí thiệt hại khác (nếu có) đơn vị thi công tự chịu, ngoài ra còn chịu xử lý theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về đền bù thiệt hại công trình đường bộ do lỗi của đơn vị thi công gây ra khi thi công trên đường bộ đang khai thác.
- Khi kết thúc thi công phải bàn giao lại mặt bằng, hiện trường cho đơn vị quản lý đường bộ.
- ……….. (các nội dung khác nếu cần thiết) ……………………
4. Thời hạn thi công:
Giấy phép thi công này có thời hạn từ ngày ../ …./20...đến ngày …/……./20...
Quá thời hạn quy định phải đề nghị cấp gia hạn./.
	 
Nơi nhận:
- ………….;
- 
	(…2….)  NGƯỜI KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


 Hướng dẫn nội dung ghi trong mẫu Giấy phép thi công:
(1): Ghi tên dự án, công trình cấp giấy phép thi công.
(2): Ghi tên cơ quan thẩm quyền chấp thuận thiết kế.
(3): Ghi tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép thi công.
(4): Chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền (trường hợp chủ đầu tư không đủ năng lực phê duyệt thiết kế).
[bookmark: _Toc176789377](5): Cam kết tự di dời và không đòi bồi thường của chủ đầu tư công trình thiết yếu, biển quảng cáo, nút giao đấu nối./.

MẪU SỐ 4
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐƯỜNG BỘ ĐANG KHAI THÁC 
	(1)
(2)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ……/……
	……, ngày …… tháng …… năm 20…


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐƯỜNG BỘ
ĐANG KHAI THÁC
Về đề nghị (…3…)
        Kính gửi: ...........................................(…4…)
Căn cứ Luật Đường bộ năm 2024;
Căn cứ Nghị định số   /2024/NĐ-CP ngày    tháng    năm 202 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đường bộ 2024;
Căn cứ Thông tư số   /2024/TT-BGTVT   ngày    tháng    năm 202 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đường bộ 2024;
Căn cứ Quyết định số     /2024/QĐ-UBND ngày     tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý đường địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;
Căn cứ (…5..).
(…..2….) đề nghị được cấp phép thi công (…6…) tại (…7…). Thời gian thi công bắt đầu từ ngày … tháng … năm ... đến hết ngày… tháng … năm ...   
Xin gửi kèm theo các tài liệu sau:
+ (…5…) (bản sao có xác nhận của Chủ đầu tư).
+ (…8…) (bản chính).
+ (…9…).
(…2…) cam kết thực hiện các nội dung sau đây:
 - Đối với thi công công trình biển thông tin cổ động, tuyên truyền chính trị, công trình hạ tầng, công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung với đường bộ: xin cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của văn bản chấp thuận.
- Đối với thi công trên đường bộ đang khai thác: xin cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, hạn chế ùn tắc giao thông đến mức cao nhất và không gây ô nhiễm môi trường.
- Thi công theo đúng hồ sơ thiết kế đã được (…10…) phê duyệt và tuân thủ theo quy định của Giấy phép thi công. Nếu thi công không thực hiện các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, (…2…) chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
Địa chỉ liên hệ: ……… (……2…..) 
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)






Ph

Số điện thoại: .............. 
Nơi nhận:      		 
	- Như trên;            
	- ....................;   
	- ....................;        
	- Lưu VT.  

Hướng dẫn nội dung ghi trong Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình trên đường bộ:
(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có).
(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình trên đường bộ;
(3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép, tên đường địa phương (tỉnh, đô thị, huyện), tên địa phương; ví dụ “Cấp phép thi công đường ống cấp nước trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của đường huyện ĐH.08, địa bàn huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang”. 
(4) Tên cơ quan cấp phép thi công;
(5) Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấp thuận thiết kế công trình của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền;
(6) Ghi đầy đủ tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép thi công;
(7) Ghi đầy đủ lý trình, tên đường địa phương (tỉnh, đô thị, huyện), thuộc địa bàn huyện nào;
(8) Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông); 
(9) Các tài liệu khác nếu (…2…) thấy cần thiết; 
(10) Cơ quan phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công./.


















MẪU SỐ 5
MẪU GIẤY PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐƯỜNG BỘ
	(a)
(b)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ……/……
	……, ngày …… tháng …… năm 20…


                 GIẤY PHÉP THI CÔNG
Công trình:.........................(1)...............................
Lý trình:................................................(ghi tên đường)....

Căn cứ Luật Đường bộ năm 2024;
Căn cứ Nghị định số   /2024/NĐ-CP ngày    tháng    năm 202 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đường bộ 2024;
Căn cứ Thông tư số   /2024/TT-BGTVT   ngày    tháng    năm 202 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đường bộ 2024;
Căn cứ Quyết định số     /2024/QĐ-UBND ngày     tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý đường địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Căn cứ văn bản số:....../.....ngày..../...../20...của…..(2) chấp thuận xây dựng công trình...(1)...;
- Căn cứ Đơn đề nghị cấp phép thi công của....(3)...(5) và hồ sơ thiết kế, tổ chức thi công được duyệt. 
1. Cấp cho: ……..(3)…… 
- Địa chỉ …………………………………………………………………;
- Điện thoại …………………………………………..………………….;
- ……………………………………………………….………………….
2. Được phép thi công công trình:...(1)...trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ từ lý trình Km......đến Km.....đường ..., theo hồ sơ thiết kế và tổ chức thi công được duyệt tại Quyết định số:......../..... ngày..../...../20... của …..(4)…, gồm các nội dung chính như sau:
a)............................................................................................................................;
b)............................................................................................................................;
c)...........................................................................................................................;
d)...............................................................................................................................
3. Các yêu cầu đối với đơn vị thi công công trình:
- Mang giấy này đến đơn vị quản lý đường bộ (trực tiếp quản lý tuyến đường) để nhận bàn giao mặt bằng hiện trường; tiến hành thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông theo hồ sơ tổ chức thi công được duyệt và các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ; 
- Sau khi nhận mặt bằng hiện trường, đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm về an toàn giao thông, chịu sự kiểm tra, kiểm soát của đơn vị quản lý đường bộ và cơ quan có thẩm quyền khác;
- Kể từ ngày nhận bàn giao mặt bằng, nếu đơn vị thi công không thực hiện việc tổ chức giao thông, gây mất an toàn giao thông sẽ bị đình chỉ thi công; mọi trách nhiệm liên quan đến tai nạn giao thông và chi phí thiệt hại khác (nếu có) đơn vị thi công tự chịu trách nhiệm, ngoài ra còn chịu xử lý theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về đền bù thiệt hại công trình đường bộ do lỗi của đơn vị thi công gây ra khi thi công trên đường bộ;
- Khi kết thúc thi công phải bàn giao lại mặt bằng, hiện trường cho đơn vị quản lý đường bộ;
- …………………(các nội dung khác nếu cần thiết)…………………………………..
 4. Thời hạn thi công:
Giấy phép thi công này có thời hạn từ ngày ../...../20... đến ngày...../....../20..../.
(……2…..) 
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)






Ph

 Nơi nhận:      		 
	- Như trên;              						
	- .................;              						
	- Lưu VT… 
 
Hướng dẫn nội dung ghi trong mẫu Giấy phép thi công:
(a) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức Cấp phép thi công;
(b) Tên đơn vị hoặc tổ chức Cấp phép thi công công trình trên đường bộ;
(1): Tên dự án, công trình cấp giấy phép thi công;
(2): Tên cơ quan thẩm quyền chấp thuận xây dựng hoặc chấp thuận thiết kế (Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Sở Giao thông vận tải);
(3): Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép thi công;
(4): Chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền (trường hợp chủ đầu tư không đủ năng lực phê duyệt thiết kế);
(5): Cam kết tự di dời và không đòi bồi thường của chủ đầu tư công trình biển quảng cáo, biển thông tin cổ động, tuyên truyền chính trị, công trình hạ tầng, công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung với đường bộ./.












MẪU SỐ 6
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT BIỂN QUẢNG CÁO, BIỂN CỔ ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN CHÍNH TRỊ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

	(1)
(2)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ……/……
	……, ngày …… tháng …… năm 20…


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN XÂY DỰNG…. TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Về đề nghị chấp thuận xây dựng (...3...)
Kính gửi...................................................(4)
Căn cứ Luật Đường bộ năm 2024;
Căn cứ Nghị định số …. của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ 2024;
Căn cứ Thông tư số   /2024/TT-BGTVT   ngày    tháng    năm 202 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đường bộ 2024;
Căn cứ Quyết định số     /2024/QĐ-UBND ngày     tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý đường địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
- (…5…..)
( …2....) đề nghị được chấp thuận xây dựng công trình (...6. ) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của (…..7…).
Gửi kèm theo các tài liệu sau:
Hồ sơ thiết kế của (...6.	);
Bản sao (...8...) báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ thiết kế của (...6...) do (...9. ) thực hiện.
- (...10...)
(...2...) cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình thiết yếu và không đòi bồi thường khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình thiết yếu được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận.
Địa chỉ liên hệ: …..; Số điện thoại: …….

	Nơi nhận:
- Như trên;
-………….;
Lưu …
	(…2….)
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Hướng dẫn nội dung ghi trong đơn đề nghị chấp thuận xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ
(1) Tên tổ chức cấp trên nếu có của đơn vị có đơn đề nghị.
(2) Tên tổ chức ký đơn đề nghị chấp thuận xây dựng công trình.
(3) Ghi vắn tắt tên công trình, đường địa phương (tỉnh, đô thị, huyện); ví dụ “Chấp thuận xây dựng đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của ĐH.08, địa bàn huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang”.
(4) Tên cơ quan chấp thuận cho phép xây dựng công trình thiết yếu được quy định tại Nghị định này.
(5) Văn bản cho phép chuẩn bị đầu tư hoặc phê duyệt đầu tư công trình của cấp có thẩm quyền.
(6) Ghi rõ, đầy đủ tên, nhóm dự án của công trình.
(7) Ghi rõ tên đường địa phương (tỉnh, đô thị, huyện), cấp kỹ thuật của đường hiện tại và theo quy hoạch, lý trình, phía bên trái hoặc bên phải, các vị trí cắt ngang qua đường địa phương (tỉnh, đô thị, huyện) (nếu có).
(8) Bản sao có xác nhận của chủ công trình (nếu công trình xây lắp qua cầu, hầm hoặc các công trình đường bộ phức tạp khác).
(9) Tổ chức tư vấn (độc lập với tổ chức tư vấn lập Hồ sơ thiết kế) được phép hành nghề trong lĩnh vực công trình đường bộ.
(10) Các tài liệu khác nếu (...2...) thấy cần thiết./.





























MẪU SỐ 7
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT BIỂN QUẢNG CÁO, BIỂN CỔ ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN CHÍNH TRỊ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ


	(1)
(2)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ……/……
	……, ngày …… tháng …… năm 20…


ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ... TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Đề nghị gia hạn xây dựng (...3...)
Kính gửi...................................................(4)
Căn cứ Luật Đường bộ năm 2024;
Căn cứ Nghị định số …. của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ 2024;
Căn cứ Thông tư số   /2024/TT-BGTVT   ngày    tháng    năm 202 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đường bộ 2024;
Căn cứ Quyết định số     /2024/QĐ-UBND ngày     tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý đường địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
- (…5…..)
(...2...) đề nghị được gia hạn xây dựng công trình, nêu rõ lý do gia hạn. Gửi kèm theo các tài liệu sau:
-	Bản sao chụp Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu;
- (…….6…….)
(...2...) cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình thiết yếu và không đòi bồi thường khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình thiết yếu được gia hạn xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận gia hạn.
Địa chỉ liên hệ: ………….; số điện thoại: ……………
	Nơi nhận:
- Như trên;
-………….;
Lưu …
	(…2….)
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Hướng dẫn nội dung ghi trong đơn đề nghị gia hạn xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ
(1) Tên tổ chức cấp trên nếu có của tổ chức có đơn đề nghị.
(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị gia hạn xây dựng công trình.
(3) Ghi vắn tắt tên công trình, quốc lộ, địa phương; ví dụ “Gia hạn xây dựng đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của ĐH.08, địa bàn huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang”.
(4) Tên cơ quan chấp thuận cho phép xây dựng công trình, thiết yếu được quy định tại Điều 19 Quy định này.
(5) Văn bản cho phép chuẩn bị đầu tư hoặc phê duyệt đầu tư công trình thiết yếu của cấp có thẩm quyền.
(6) Các tài liệu khác nếu (...2...) thấy cần thiết./.






































MẪU SỐ 8
KẾ HOẠCH BẢO TRÌ, VẬN HÀNH, KHAI THÁC KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG BỘ
------
	CƠ QUAN PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH BẢO TRÌ 
_______
Số         
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________
..................., ngày       tháng     năm 20...



KẾ HOẠCH BẢO TRÌ, VẬN HÀNH, KHAI THÁC KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG BỘ DO ….. ĐANG QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, KHAI THÁC SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ….
Đơn vị được giao tổ chức thực hiện kế hoạch …………………..
	TT
	Công trình, hạng mục công trình
	Đơn vị tính
	Khối lượng/công việc chủ yếu
	Kinh phí dự kiến thực hiện (triệu đồng)
	Thời gian thực hiện
	Phương thức thực hiện
	Mức độ ưu tiên
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Bảo dưỡng và vận hành, khai thác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I.1
	Bảo dưỡng 
	
	
	
	
	
	
	

	I.2 
	Vận hành, khai thác 
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Sửa chữa định kỳ (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.1
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.2
	Công trình mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Sửa chữa đột xuất (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Công tác khác (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.1
	Kiểm định 
	
	
	
	
	
	
	

	IV.2
	Quan trắc
	
	
	
	
	
	
	

	IV.3
	Kiểm tra
	
	
	
	
	
	
	

	IV.4
	Đánh giá an toàn công trình
	
	
	
	
	
	
	

	IV.t
	Xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức, quy trình và các công việc khác
	
	
	
	
	
	
	

	 
	CHI TIẾT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Bảo dưỡng 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I.1
	Bảo dưỡng và vận hành điện chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông...
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tên đường địa phương (tỉnh, đô thị, huyện)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	BDTX đường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	BDTX cầu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I.2
	Vận hành, khai thác 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Các bến phà … trên đường địa phương (tỉnh, đô thị, huyện)
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1- Bến phà …. ĐT, ĐH...
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Công trình cân tải trọng xe
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.1- Công trình cân tải trọng xe tại … (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Hệ thống ITS và trung tâm quản lý, điều hành giao thông (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.1-Hệ thống ITS và trung tâm quản lý, điều hành giao thông đường địa phương (tỉnh, đô thị, huyện) (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Hệ thống thu thập, xử lý, phân tích, lữu trữ CSDL đường bộ (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Vận hành, khai thác, sử dụng khác của KCHT đường bộ và phương tiện, thiết bị gắn với đường bộ, phương tiện, thiết bị phục vụ quản lý, khai thác KCHT đường bộ
	
	
	
	
	
	
	

	
	5.1 - 
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Sửa chữa định kỳ (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tên đường địa phương (tỉnh, đô thị, huyện)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Công trình mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	…………………..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Sửa chữa đột xuất (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tên đường địa phương (tỉnh, đô thị, huyện)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	…………
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Công tác khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	…………
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



1. Cột (8): Phân loại mức độ ưu tiên căn cứ theo thực tế và quy định liên quan, chỉ áp dụng đối với nhu cầu quản lý, bảo trì công trình đường bộ cho năm sau.
2. Cột (5) kinh phí thực hiện được xác định như sau:
2.1. Đối với nhu cầu bảo trì, vận hành, khai thác kết cấu hạ tầng đường bộ 
a) Kinh phí bảo dưỡng: căn cứ khối lượng công việc cần bảo dưỡng; định mức công tác bảo dưỡng; suất chi phí bảo dưỡng; các quy định lập, quản lý chi phí xây dựng công trình và quy định lập, quản lý chi phí bảo trì của cơ quan thẩm quyền.
b) Kinh phí sửa chữa định kỳ: căn cứ khối lượng cần thực hiện dự kiến, định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ quan thẩm quyền ban hành; quy định về lập, quản lý chi phí xây dựng của cơ quan có thẩm quyền; kinh phí đã bố trí lũy kế đến năm xây dựng kế hoạch đối với công trình chuyển tiếp; hoặc ước tính theo suất đầu tư sửa chữa định kỳ các công trình tương tự để xác định.
c) Kinh phí sửa chữa đột xuất: căn cứ dự toán kinh phí được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
d) Kinh phí công tác khác: căn cứ khối lượng cần thực hiện phù hợp quy định hiện hành về nguồn vốn bảo trì, định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi do cơ quan thẩm Quyền ban hành; quy định về lập, quản lý chi phí xây dựng của cơ quan thẩm quyền để xác định; hoặc hướng dẫn xác định chi phí quản lý, bảo trì, vận hành khai thác do cơ quan có thẩm quyền công bố để xác định.
2.2. Đối với kế hoạch bảo trì, vận hành, khai thác kết cấu hạ tầng đường bộ 
a) Kinh phí bảo dưỡng: căn cứ giá trị hợp đồng hoặc dự toán được duyệt; từ khối lượng công việc và định mức, đơn giá được cấp thẩm quyền ban hành hoặc suất chi phí bảo dưỡng để xác định.
b) Kinh phí sửa chữa định kỳ: căn cứ báo cáo kinh tế - kỹ thuật, dự án đầu tư sửa chữa công trình được duyệt và kinh phí đã bố trí lũy kế đến năm xây dựng kế hoạch đối với công trình chuyển tiếp; từ khối lượng công việc và định mức, đơn giá được cấp thẩm quyền ban hành; hoặc theo suất đầu tư sửa chữa công trình tương tự hoặc hướng dẫn xác định chi phí quản lý, bảo trì, vận hành khai thác do cơ quan có thẩm quyền công bố để xác định.
c) Kinh phí sửa chữa đột xuất: căn cứ suất đầu tư sửa chữa công trình tương tự; hoặc dự toán kinh phí được cấp có thẩm quyền phê duyệt để xác định.
d) Kinh phí công tác khác: căn cứ dự toán kinh phí được cấp có thẩm quyền phê duyệt để xác định.
3. Tài liệu kèm theo khi trình nhu cầu, kế hoạch bảo trì công trình đường bộ bao gồm:
3.1. Đối với nhu cầu bảo trì, vận hành, khai thác kết cấu hạ tầng đường bộ
a) Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch bảo trì công trình năm trước liền kề và đề xuất nhu cầu quản lý, bảo trì năm kế hoạch của các cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý công trình; trong đó bao gồm: thuyết minh giải pháp và khối lượng sửa chữa chủ yếu (đối với dự án sửa chữa), kinh phí thực hiện dự kiến (có diễn giải khái toán kinh phí) cho công trình đề xuất.
b) Bình đồ duỗi thẳng về tình hình sửa chữa bảo trì trên đường địa phương (tỉnh, đô thị, huyện) trong vòng 5 năm (từ thời điểm xây dựng kế hoạch) và danh mục đề xuất sửa chữa năm tiếp theo (bình đồ thể hiện rõ về lý trình, phạm vi, quy mô, giải pháp, thời gian sửa chữa...).
c) Hình ảnh hiện trạng hư hỏng công trình đề xuất sửa chữa (thể hiện rõ tên đường địa phương (tỉnh, đô thị, huyện), lý trình các hạng mục sửa chữa: cầu, đường, cống...).
d) Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật) công trình sửa chữa, dự toán chi năm trước năm xây dựng kế hoạch đối với công trình sửa chữa chuyển tiếp. Hợp đồng thực hiện bảo dưỡng thường xuyên hoặc quyết định duyệt dự toán bảo dưỡng thường xuyên; văn bản, quyết định duyệt giá các công việc liên quan đến bảo trì công trình năm trước liền kề.
3.2. Đối với kế hoạch bảo trì, vận hành, khai thác kết cấu hạ tầng đường bộ 
a) Báo cáo đề xuất kế hoạch của các cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý công trình về kế hoạch quản lý, bảo trì năm.
b) Quyết định phê duyệt dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình sửa chữa, cơ sở tính toán xác định kinh phí bảo trì.
c) Đối với dự án sửa chữa mặt đường, gia cố lề đường... có lý trình sửa chữa tổng thể trùng với lý trình sửa chữa công trình các năm trước: ngoài hồ sơ cung cấp tại điểm a khoản này, cần bổ sung thuyết minh, hồ sơ để làm rõ về việc không trùng với các vị trí đã sửa chữa trước đây.
d) Đối với công tác khác theo Quyết định duyệt dự toán kinh phí của cấp có thẩm quyền.






MẪU SỐ 9
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BẢO TRÌ KẾT CẦU HẠ TẦNG ĐƯỜNG BỘ 
Đơn vị thực hiện:…..
Thời kỳ báo cáo: từ … đến
Đơn vị: triệu đồng
	TT
	Hạng mục công trình, công việc thực hiện
	 KHBT được phê duyệt 
	 Dự toán chi được giao
 
	 Giá trị khối lượng thực hiện (đã nghiệm thu) 
	 Giải ngân 
	 Ghi chú 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	 
	Tổng số 
	 
	 
	 
	 
	 

	A 
	Bảo dưỡng thường xuyên
	-
	-
	-
	-
	-

	B
	Sửa chữa định kỳ (nếu có)
	
	
	
	
	

	 
	 - Công trình chuyển tiếp
	
	
	
	
	

	 
	 - Công trình mới 
	
	
	
	
	

	C
	Sửa chữa đột xuất (nếu có)
	
	
	
	
	

	D
	Công tác khác
	
	
	
	
	



